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1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. 
LÝ THUYẾT

KIẾN THỨC CƠ BẢN

· Nắm được các khái niệm về chương trình máy tính 

· Nắm được các nội dung cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python

· Viết được chương trình vào ra đơn giản

· Sử dụng được câu lệnh rẽ nhánh trong lập trình

· Sử dụng được các câu lệnh lặp trong lập trình Python và ứng dụng làm các bài toán

· Nắm được kiến thức về hàm và thủ tục, phân biệt được hàm và thủ tục trong Python.
BÀI TẬP

I. SGK: Làm toàn bộ  câu hỏi trong SGK của các bài từ 1(11. (Bỏ nội dung những phần giảm tải.
II. SBT: Làm các bài tập thuộc nôi dung trong các bài tương ứng SGK (Bỏ nội dung những phần giảm tải.)
1.2. Kĩ năng: KỸ NĂNG VẬN DỤNG

· Nắm vững nội dung và hoàn thành trả lời trắc nghiệm

CHÚ Ý: Bỏ nội dung những phần giảm tải.
2. NỘI DUNG

Ma trận

	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/ kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	%
tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian
	

	
	
	
	Số CH
	
	Số CH
	
	Số CH
	
	Số CH
	Thời gian
	TN
	TL
	
	

	1
	Bài 6. Câu lệnh rẽ nhánh
	Câu lệnh if 
	2
	
	2
	
	3
	
	
	
	7
	
	5.25
	1.75

	2
	Bài 7. Câu lệnh rẽ nhánh (tiếp)
	Câu lệnh if – elif- else
	2
	
	2
	
	4
	
	
	
	7
	1
	17.25
	3.25

	3
	Bài 8. Câu lệnh lặp
	Câu lệnh while

Câu lệnh for
	3
	
	2
	
	3
	
	
	
	7
	1
	17.25
	3.25

	4
	Bài 9. Chương trình con
	Hàm và thủ tục
	3
	
	2
	
	2
	
	
	
	7
	
	5.25
	1.7

	Tổng
	10
	
	8
	
	12
	
	
	
	28
	2
	45
	10


Đề minh họa
Câu 1: Em hãy chọn phương án đúng cho câu lệnh rẽ nhánh dạng if

	a) if điều kiên;


Câu lệnh


	b) if điều kiện:


Câu lệnh



	c) If điều kiện:


Câu lệnh
	d) iF điều kiện:


Câu lệnh


Câu 2: Em hãy cho biết kết quả của chương trình sau:

>>>a=5

>>>b=10

>>>if a<b:


  print(‘True’)

a) 5 

b)10

c) True


d) flase 

Câu 3: Em hãy cho biết kết quả của chương trình sau:

>>>a=10

>>>b=5

>>>if a<b:


  print(‘false)

a) false  
     b)5

 c) 10


 d)  

Câu 4: Em hãy chọn phương án đúng cho câu lệnh rẽ nhánh dạng if-else

	a) if điều kiên;


Câu lệnh 1

    else

           Câu lệnh 2
	b) If điều kiên:


Câu lệnh 1

    else:

           Câu lệnh 2



	c) if điều kiên:


Câu lệnh 1

    else:

           Câu lệnh 2
	d) if điều kiên:


Câu lệnh 1

    Else:

           Câu lệnh 2


Câu 5: Em hãy cho biết kết quả của chương trình sau:

A=5

if A<0:


  print(‘A là số âm’)

else:

         print(‘A là số dương’)

a) 5 

b)A là số âm


c) A là số dương


d) lỗi 

Câu 6: Em hãy cho biết kết quả của chương trình sau:

A=6

B=5

C=1

D=B*B – 4*A*C

if D<0:


  print(‘PT vô nghiệm)

else:

         print(‘PT có nghiệm’)

a) PT có nghiệm 

b) PT vô nghiệm

c) 1


d) lỗi 

Câu 7: Em hãy chọn phương án đúng cho câu lệnh rẽ nhánh dạng if-elif-else

	a) if điều kiên 1:


Câu lệnh 1

    Elif điều kiện 2:

         Câu lệnh 2

    else:

          Câu lệnh 3
	b) If điều kiên 1:


Câu lệnh 1

    elif điều kiện 2:

         Câu lệnh 2

    else:

           Câu lệnh 3



	c) if điều kiên 1:


Câu lệnh 1

    elif điều kiện 2:

         Câu lệnh 2

   Else:

           Câu lệnh 3
	d) if điều kiên 1:


Câu lệnh 1

    elif điều kiện 2:

         Câu lệnh 2

     else:

           Câu lệnh 3


Câu 8: Em hãy cho biết kết quả của chương trình sau:

A=8

if A<0:


  print(‘A là số âm’)

elif A==0:


print(‘A bằng 0’)

else:

         print(‘A là số dương’)

a) A bằng 0 

b)A là số âm

c)lỗi


d) A là số dương 

Câu 9: Em hãy cho biết kết quả của chương trình sau:

A=2

B=4

C=2

D=B*B – 4*A*C

if  D<0:


  print(‘PT vô nghiệm)

elif D==0:


print(‘PT có nghiệm kép’)

else:

         print(‘PT có 2 nghiệm’)

a) PT vô nghiệm 

b) PT có nghiệm kép
c) PT có 2 nghiệm 

d) lỗi 

Câu 10: 

Cho chương trình sau:

n=int(input("nhập số nguyên n không vượt quá 100:"))

if n<=100:

    print("Bạn đã nhập đúng")

else:

               print("Số của bạn nhập vào quá lớn")

Với n=98 thì kết quả in ra màn hình là:

a) Bạn đã nhập đúng
 b) 98

c) Số của bạn nhập vào quá lớn

d) Báo lỗi

Câu 11: Cho chương trình sau:              

a, b, c, d=map(float,input(“ Nhập a, b, c, d  lần lượt là: “).split())

if a<=c<=b<=d: print(“ Có điểm chung”)

elif a<=c<=d<=b: print(“Có điểm chung”)

elif c<=a<=d<=b: print(“ Có điểm chung”)

else: print( “Không có điểm chung”)  

Với a=6, b=20, c=15, d=25 thì kết quả in ra màn hình là:

a) a<=c<=b<=d



b) a<=b<=c<=d


c) không có điểm chung


d) có điểm chung

Câu 12: 

Cho chương trình sau:

               [image: image1.png]a=float(input(’'nhap s6
b=float(input('nhdp s&
c=float(input('nhdp s&
d=float (input('nhdp s&
if a<=c<=b<=d:
print(*cs diém chung')
elif a<=c<=d<=b:
print('cs diém chung’)
elif c<=a<=b<=d:
print('cs diém chung’)
elif c<=a<=d<=b:
print('cé diém chung')
else:
print('khong cé diém chung')





  Với a=3, b=15, c=16, d=20 thì kết quả in ra màn hình là:

a) a<=b<=c<=d


          b) a<=c<=b<=d


c)  không có điểm chung


d) có điểm chung

Câu 13:

Cho chương trình sau:

       [image: image2.png]print(b)




Với a=7, b=9 thì kết quả in ra màn hình là

a) 7


b) 9


c) print(a)


d) print(b)

Câu 14:

Cho chương trình sau:

       [image: image3.png]print(b)




Với a=25, b=24 thì kết quả in ra màn hình là:

a) 25

b) print(a)

c) 24


d) print(b)

Câu 15:

Cho chương trình sau:

a=int(input('nhập a='))

b=int(input('nhập b='))

c=int(input('nhập c='))

max=a

if b>max:

    max=b

if c>max:

    max=c

           print("Số lớn nhất là:",max)

Với a=15, b=24, c=23 thì kết quả in ra màn hình là:

a) báo lỗi

b) 24


c) 15


d) 23

Câu 16: Em hãy chọn phương án đúng cho câu lệnh lặp

	a) While điều kiện:


khối lệnh
	b) while điều kiện


khối lệnh

	c) while điều kiện:


khối lệnh
	d) wihle điều kiện


khối lệnh


Câu 17: Em hãy chọn phương án đúng cho câu lệnh lặp

	a) for <biến chạy> In <Danh sách giá trị> :


khối lệnh
	b) for <biến chạy> in <Danh sách giá trị> 


khối lệnh

	c) For <biến chạy> in <Danh sách giá trị> :


khối lệnh
	d) for <biến chạy> in <Danh sách giá trị> :


khối lệnh


Câu 18: 

Cho đoạn chương trình sau:

     i=1

     while  i<=50:


  print(i*2)


  i=i+1     

Chương trình trên là bài toán nào sau đây:

a) in ra các số từ 1 đến 100


b) in ra các số từ 1 đến 50

c) in ra các số chẵn từ 1 đến 100

d) in ra các số lẻ từ 1 đến 100

Câu 19: 

Cho đoạn chương trình sau:

     i=1

     while  i<=100:


 if  i% 2==0: 

print(i)


  i=i+1     

Chương trình trên là bài toán nào sau đây:

a) in ra các số chẵn từ 1 đến 100


b) in ra các số  lẻ từ 1 đến 100

c) in ra các số từ 1 đến 100

                    d) in ra 50 số đầu tiên

Câu 20: 

Cho đoạn chương trình sau:

   for i in range(1,121):


print(i*2)

Chương trình trên là bài toán nào sau đây:

a) in ra các số chẵn từ 1 đến 100


b) in ra các số  chẵn từ 1 đến 240

c) in ra các số từ 1 đến 121

                    d) in ra các số lẻ từ 1 đến 121

Câu 21: 

Cho đoạn chương trình sau:

   for i in range(1,150):


if  i% 2==1: 

              print(i)

Chương trình trên là bài toán nào sau đây:

a) in ra các số chẵn từ 1 đến 150


b) in ra các số  từ 1 đến 200

c) in ra các số từ 1 đến 151

                    d) in ra các số lẻ từ 1 đến 149

Câu 22: 

Cho đoạn chương trình sau:

a=10

b=4

for i in range(1,a*b+1):

    if i% a==0 and i% b==0:

                    print(i)



break

Chương trình trên cho ra kết quả nào:

a) 10


b) 20


c) 40


d) 41




Câu 23: 

Cho đoạn chương trình sau:

   x=2

   while x<=10:


print(x)


x=x+2

Chương trình trên là bài toán nào sau đây:

a) in ra các số chẵn từ 2 đến 10


          b) in ra các số  từ 1 đến 10

c) in ra số 2

                    



d) in ra các số lẻ từ 1 đến 10

Câu 24: 

Cho đoạn chương trình sau:

   x=2

   while x<=20:


print(x)


x=x+2

Chương trình trên là bài toán nào sau đây:

a) in ra các số từ 1 đến 20


          b) in ra các số lẻ từ 1 đến 20

c) in ra số 2 và 20

                    


d) in ra các số chẵn từ 2 đến 20

Câu 25: 

Cho đoạn chương trình sau:

   x=1

   while x<=30:


print(x)


x=x+1

Chương trình trên là bài toán nào sau đây:

a) in ra các số từ 1 đến 30


          b) in ra các số lẻ từ 1 đến 30

c) in ra số 2 và 30

                    


d) in ra các số chẵn từ 1 đến 30

Câu 26: 

Cho đoạn chương trình sau:

   x=5

   while x<=25:


print(x)


x=x+5

Chương trình trên là bài toán nào sau đây:

a) in ra các số từ 1 đến 20


          b) in ra các số chẵn từ 1 đến 25

c) in ra số 5,10,15,20,25

                    

d) in ra các số lẻ từ 1 đến 25

Câu 27: 

Cho đoạn chương trình sau:

for i in range(2,31,1):

                     print(i)

Chương trình trên là bài toán nào sau đây:

a) in ra các số từ 2 đến 30


          b) in ra các số chẵn từ 2 đến 31

c) in ra số 2,31,1

                    

           d) in ra các số lẻ từ 1 đến 31

Câu 28: 

Cho đoạn chương trình sau:

for i in range(1,51,2):

                     print(i)

Chương trình trên là bài toán nào sau đây:

a) in ra các số từ 1,51,2


                    b) in ra các số lẻ từ 1 đến 49

c) in ra số từ 1 đến 51

                    
          d) in ra các số chẵn từ 1 đến 50

Câu 29:

 Cho kết quả sau:
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Chương trình trên là bài toán nào sau đây:

	a)for x in range(1,11):

           for y in range(x,101,10):

                 print(y,end=" ")

           print()


	b)for x in range(1,11)

            For y in range(x,101,10):

                 print(y,end=" ")

            print()



	c)for x in range(1,11):

              for y in range(x,101,10):

                   print(end=" ")

              print()


	d)for x in range(1,11):

             for y in range(x,101,10)

                   print(y,end=" ")

             print()




Câu 30:

 Em hãy chọn phương án đúng về cú pháp chương trình con trong python

	a) Def  tên hàm(danh sách tham số):


khối lệnh


	b) def  tên hàm(danh sách tham số)


khối lệnh



	c) deF  tên hàm(danh sách tham số);


khối lệnh


	d) def  tên hàm(danh sách tham số):


khối lệnh




Câu 31: Cho đoạn chương trình sau:

    def hello(n):

    for i in range(1,n+1):

        print("xin chào bạn đến với python")

    print(" ")

     hello(3)

chương trình trên cho ra kết quả nào sau đây

a) in ra dòng: xin chào bạn đến với python

b) in ra 2 dòng: xin chào bạn đến với python

c) in ra 3 dòng: xin chào bạn đến với python

d) chương trình trên bị lỗi

Câu 32: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python nhập vào bàn phím 3 số thực dương, kiểm tra xem 3 số đó có tạo thành 3 cạnh của một tam giác không, nếu có thì là tam giác vuông, đều, cân hay tam giác thường.
Câu 33: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python tính tổng sau:

a) A= 1 + 2 + 3 +4 +5 +…….+ 1000

b) B = 1+ 3 + 5 + 7 + 9 + …. + 1001

c) C =  1 + 1/2  + 1/3 + 1/4  + ….. + 1/1000
Câu 34: Nhập vào 1 số nguyên dương n, n<=1018. In ra số chữ số và tổng các chữ số của n.

Câu 35: Nhập vào số nguyên dương n (2<=n<=109). Phân tích n thành tích của các thừa số nguyên tố. In ra tích các thừa số nguyên tố theo thứ tự từ bé đến lớn.
                                                            Hoàng Mai, ngày     tháng   năm 2022

                                                                                      
TỔ TRƯỞNG


   PHAN TRỌNG DŨNG
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